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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN                                    

 RƯỜ     ỂU  Ọ   Ồ  Ă   UÊ         –       –           
  

 

    321/QĐ – TiHHVH 

 

                      29       11  ăm 2024 
 

 U          
 

Ban hành quy   ế t i đua - khen t ưở g trườ g tiểu  ọ   ồ  ă   uê 

 ăm  ọ  2024 - 2025 
 
 

   U  RƯ     RƯỜ     ỂU  Ọ   Ồ  Ă   UÊ 
 

Că  cứ Lu t số 06/2022/QH15 về Lu     i đ a k e    ưởng có hiệu lực từ ngày 

01/01/2024; 

   Că  cứ Nghị đị   98/2023/ Đ-CP ngày 31/12/2023 về Nghị định chi tiết thi hành 

một số điều của Lu     i đ a  k e    ưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; 

   Că  cứ T ô    ư 1/2024/TT-B V      24/02/2024 q   định biện pháp thi hành lu t 

T i đ a  k e    ưởng và Nghị đị   98/2023/ Đ-CP ngày 31/12/2023 về Nghị định chi tiết 

thi hành một số điều của Lu     i đ a  k e    ưởng; 

Că  cứ T ô    ư 29/2023/TT-BGD      29/12/2023 q   định chi tiết thi hành một 

số điều của Lu     i đ a  k e    ưở   đối với ngành Giáo dục; 

  Că  cứ Quyế  đị   65/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM 

ba       q   định về cô     c T i đ a  k e    ưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Că  cứ Q  ế  đị    ố 343/2004/QĐ- B      21/5/2004 của  B D q        

       ề  iệc             ư    Ti     c  ồ Vă       

Că  cứ   o kế  q ả   ảo         ố     ấ  Q   c ế   i đ a- k e    ưở    ại  ội    ị 

Cô   c ức – Vi   c ức của   ư     ổ c ức   o      29/11/2024, 
   

 U          
 

 iều 1. Nay ban hành Quy chế thi đua – khen thưởng của trường tiểu học Hồ Văn Huê   

             (theo nội dung đính kèm). 
 

 iều 2. Quy chế thi đua khen thưởng này được áp dụng kể từ ngày 01/9/2024.               

              Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ. 
 

 iều 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong đơn vị có trách  

             nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 ơi      : 

   -  Thông báo (để t/h); 

   -  3 tổ trưởng CĐC ; 

   - Phòng GD&ĐT quận PN; 

   - Lưu: hồ sơ TC; VT./. 

   U  RƯ    
 

  
 

                                                                                                              rươ g  uố   ư g
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 U      

     U , K E    Ư     

 ăm  ọ  2024 - 2025 

(Ba       kèm   eo q  ế  đị    ố 321/QĐ-TiHHVH ngày 29 tháng 11  ăm 2024 

 của  iệ    ưở     ư     i     c  ồ Vă     ) 

Căn cứ Luật s  06/2022/QH15 về Luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 

01/01/2024; 

   Căn cứ Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 về Nghị định chi tiết thi hành 

một s  điều của Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; 

   Căn cứ Thông tư 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 quy định biện pháp thi hành luật 

Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 về Nghị định chi tiết 

thi hành một s  điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư 29/2023/TT-BGD ngày 29/12/2023 quy định chi tiết thi hành một 

s  điều của Luật thi đua, khen thưởng đ i với ngành Giáo dục; 

  Căn cứ Quyết định 65/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM 

ban hành quy định về công tác Thi đua, khen thưởng tại Thành ph  Hồ Chí Minh, 

 au khi th ng nhất với Hội đồng thi đua, khen thưởng và toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Hội đồng thi đua Trường Tiểu học Hồ Văn Huê 

th ng nhất quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng như sau  

  ươ g   

NHỮ    U    NH CHUNG 

 iều 1. Ph m vi điều chỉ    và đối tượng áp dụng 

1.Văn bản này quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Tiểu học Hồ 

Văn Huê, quận Phú Nhuận. 

2. Đ i tượng thực hiện bao gồm viên chức, người lao động và học sinh trong nhà 

trường. 

 iều 2. Mụ  đí   

Quy chế này nhằm cụ thể hóa các hình thức, đ i tượng và tiêu chuẩn thi đua, khen 

thưởng của Nhà nước áp dụng trong Trường Tiểu học Hồ Văn Huê, với mục tiêu đổi mới 

phương thức đánh giá chất lượng viên chức, người lao động theo hướng công khai, dân 

chủ, công bằng; khuyến khích mọi viên chức, người lao động trên các cương vị công tác 

luôn c  gắng thi đua vươn lên hoàn thành t t nhiệm vụ được giao. Tự nguyện, tự giác, 

công khai, minh bạch; Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 

 iều 3. Hình thức tổ chứ  t i đua  

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua được tổ chức thực hiện hàng quý, hàng 

năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.  
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2. Thi đua theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là hình thức thi đua được tổ chức để thực 

hiện nhiệm vụ công tác, trọng tâm theo từng giai đoạn và thời gian xác định.  

           iều 4.  ă   ứ xét tặng danh hiệu t i đua và k e  t ưởng 

1. Thành tích đạt được. 

2. Tiêu chuẩn khen thưởng. 

3. Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích. 

 iều 5. N i dung tổ chứ      g trà  t i đua  

Hiệu trưởng căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác để có hình thức tổ chức phát 

động thi đua cho phù hợp; các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuyên truyền động viên và 

ph i hợp để tổ chức các phong trào thi đua.  

 iều 6.  guyê  tắ  xét tặ g  a    iệu t i đua và  ì   t ứ  k e  t ưở g 

Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời; 

Bảo đảm th ng nhất giữa hình thức, đ i tượng khen thưởng và công trạng, thành tích 

đạt được; 

Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đ i tượng; không khen 

thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; thành tích đến đâu khen 

thưởng đến đó; 

 Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, sản xuất, 

kinh doanh; cá nhân, tập thể công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

 Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng. 

 Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành 

tích phải phù hợp với kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, xếp loại chuẩn nghề nghiệp.    

lượng viên chức, người lao động được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Chiến  sĩ thi đua 

cơ sở”, các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng. 

Không xét khen thưởng các tập thể, cá nhân, người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu có tập thể hoặc cá nhân thuộc quyền quản lý vi phạm một trong các điểm sau   

- Kê khai không đúng thành tích đạt được.  

- Vi phạm đạo đức nhà giáo, đạo đức người học.  

- Vi phạm quy chế tuyển sinh, quy chế coi – chấm kiểm tra; các quy định về dạy 

thêm, học thêm.  

- Thu chi sai quy định làm ảnh hưởng đơn vị, địa phương, của ngành. 

 iều 7.  ổ   ứ  sơ kết, tổ g kết     g trà , đá   giá kết quả t i đua  
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Đ i với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm, kết 

thúc đợt thi đua nhà trường tiến hành tổng kết đánh giá kết quả, lựa chọn công khai để 

khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.  

  ươ g    

DANH HI U      U   À   ÊU   UẨN DANH HI U      U  

  iều 8. Danh hiệu t i đua  

1. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm  Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến 

sĩ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh; Chiến sĩ thi đua toàn qu c. 

2. Danh hiệu thi đua đ i với tập thể gồm: Tập thể lao động tiên tiến;  Tập thể lao 

động xuất sắc; Cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh; Cờ thi đua của Chính phủ. 

 iều 9.  iêu   uẩ    u g 

Tập thể và cá nhân được khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn chung sau đây  

1. Phải hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao. Đủ 

ngày, giờ công lao động, tích cực trong công việc. 

2. Có sáng kiến, cải tiến trong công tác, trong nghiệp vụ chuyên môn. 

3. Chất lượng và hiệu quả lao động kì sau phải cao hơn kì trước. 

4. Thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị, ngành và chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

5. Cá nhân được khen thưởng phải là nhân t  tích cực, gương mẫu, điểm sáng noi 

gương, được mọi người trong nhà trường tín nhiệm. 

6. Không có đơn thư khiếu nại của nhân dân, phụ huynh và phản ánh của chính 

quyền địa phương. 

 iều 10. Tiêu chuẩn danh hiệu t i đua đối với cá nhân 

1. Da    iệu “ a  đ  g tiê  tiế ” 

Xét một lần vào cu i năm học, do Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường đề 

nghị, chủ tịch UBND quận quyết định công nhận và phải đạt các tiêu chuẩn sau  

 a) Chấp hành t t chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh 

thần tự lực tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực 

học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, điển hình trong phong trào “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào khác của ngành, 

các cấp phát động; có đạo đức, l i s ng lành mạnh.  

b) Cá nhân Hoàn thành t t nhiệm vụ trở lên, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm 

vụ công tác được giao, đạt năng suất chất lượng như  thực hiện đúng, đủ chương trình, thực 
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hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy định của ngành. Đ i với giáo viên  soạn bài, 

chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng và làm mới đồ dùng dạy học, hồ sơ, 

sổ sách đầy đủ theo quy định; giảng dạy đạt chất lượng t t trong cả năm học, đạt kết quả 

cao qua các kỳ hội giảng, thao giảng, hội thi từ cấp trường trở lên, được đồng nghiệp đánh 

giá xếp loại và ghi nhận; đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh theo mục tiêu, nguyên lý 

giáo dục; tổ chức, quản lý t t học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt (nếu có), chăm 

lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Xây dựng m i quan hệ mật thiết 

giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, thực hiện t t công tác xã hội hóa giáo 

dục, thực hiện t t công tác ph i hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Đ i với 

công chức, viên chức  Hoàn thành t t nhiệm vụ được giao; có tinh thần tương trợ đồng 

nghiệp; tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ; có ý thức trong việc cải 

tiến lề l i làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất lao động. 

c) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi 

đua. 

 d) Kết quả đánh giá giáo viên theo theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức cu i 

năm phải đạt từ loại Khá trở lên hoặc loại Khá trở lên theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng. 

đ) Đảm bảo ngày giờ công lao động và hội họp theo quy định. Trường hợp cá nhân 

được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 1 năm, chấp hành t t quy định của cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, 

đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham 

gia đào tạo, bồi dưỡng từ 1 năm trở lên, chấp hành t t quy định của cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng, có kết quả học tập từ loại Khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên 

tiến”. Thời gian nghỉ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu “Lao động tiên 

tiến” nếu đảm bảo các tiêu chuẩn trên. 

e) Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” đ i với một trong các trường hợp  

mới tuyển dụng dưới 06 tháng, nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên, bị kỷ luật từ hình thức 

khiển trách trở lên. 

2. Da    iệu   iế  sỹ t i đua  ơ sở 

Xét một lần vào cu i năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn của Điều 23, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau  

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu "Lao động tiên tiến";  

b) Cá nhân phải hoàn thành vượt mức các chi tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác được 

giao; có kết quả đánh giá giáo viên theo theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá viên chức cu i 

năm phải đạt loại Xuất sắc; có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề 

án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu.  
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3. Da    iệu   iế  sĩ t i đua B , ba ,  g à  , tỉ    

Xét một lần vào cu i năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn của Điều 22, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau  

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong s  những cá nhân có 03 lần 

liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, 

ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

4. Da    iệu “  iế  sĩ t i đua t à  quố ” 

Xét một lần vào cu i năm cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn của Điều 21, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau  

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong s  những cá nhân có 02 lần 

liên tục được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong toàn qu c 

hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được 

nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn qu c. 

 iều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu t i đua đối với t p thể 

1. Danh hiệu "T p thể  a  đ ng tiên tiến" 

Xét một lần vào cu i năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn của Điều 28, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau  

a) Hoàn thành t t nhiệm vụ được giao; 

b) Tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c)  Có ít nhất là 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và 

không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; 

d) Nội bộ đoàn kết, chấp hành t t chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

2. Danh hiệu "T p thể  a  đ ng xuất sắc"  

Xét một lần vào cu i năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn của Điều 27, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau  

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

c) Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít 

nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; 

d) Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; 
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đ) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành t t chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

3. Da    iệu  ờ t i đua  ủa B , ba ,  gà  , tỉ    

Xét một lần vào cu i năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn của Điều 26, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau  

a) Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể 

tiêu biểu xuất sắc trong Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực 

hành tiết kiệm, ch ng lãng phí, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội 

khác. 

4. Da    iệu “ ờ t i đua  ủa   í     ủ”  

Xét một lần vào cu i năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn của Điều 25, Luật thi 

đua khen thưởng, cụ thể như sau: 

a) Có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được 

giao trong năm; 

b) Nội bộ đoàn kết; tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong việc 

thực hành tiết kiệm, ch ng lãng phí, phòng, ch ng tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã 

hội khác. 

  ƯƠ       

HÌNH THỨ ,  Ố   ƯỢNG, TIÊU CHUẨ  K E    Ư NG 

 iều 12.  ì   t ứ  k e  t ưở g 

          1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” 

2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành ph . 

3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Giấy khen. 

 iều 13. Kỷ  iệm   ươ g “ ì s   g iệ  giá   ụ ” 

 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây viết tắt là Kỷ niệm chương) là 

hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng một lần cho cá nhân 

trong và ngoài ngành Giáo dục, đạt một trong các tiêu chuẩn sau  

a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo 

dục (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chuyên trách công tác quản lý 

giáo dục tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, cơ quan, tổ 

chức ở trung ương) có thời gian công tác trong ngành Giáo dục từ 20 năm trở lên. Trường 

hợp cá nhân đang công tác được cử đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục 

công tác trong ngành Giáo dục thì thời gian đi học hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự được 
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tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục để xét tặng Kỷ niệm chương. Thời gian 

chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương; 

b) Cá nhân đang công tác từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ được xét tặng Kỷ niệm chương sớm 

hơn so với thời gian quy định tại điểm a khoản này là 05 năm. 

 iều 14. Bằ g k e   ủa   ủ tị    y ba    â   â    à     ố  

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành ph  để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân; tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành t t chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn cụ thể một trong các loại hình khen thưởng như sau  

a) Cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 02 

năm liên tục trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được 

công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án 

khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong 

phạm vi cơ sở; 

b) Tập thể có 02 năm liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc 

đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, nội bộ đoàn kết, thực hiện t t quy chế dân chủ 

ở cơ sở, tổ chức t t các phong trào thi đua; chăm lo đời s ng vật chất, tinh thần trong tập 

thể; thực hành tiết kiệm, ch ng lãng phí; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đ i với 

tất cả thành viên trong tập thể; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu cực; 

c) Tập thể tham gia cụm, kh i thi đua cấp Thành ph  có thành tích xuất sắc, được 

bình xét trong phong trào thi đua hằng năm (trừ những tập thể được tặng Cờ thi đua); 

d) Cá nhân, tập thể không thuộc đ i tượng xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng hằng năm  xét chọn trong s  các cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc có 02 năm 

liên tục được tặng Giấy khen về thành tích hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thuộc Thành ph ; 

 iều 15. “Bằ g k e   ủa   ủ tướ g   í     ủ” 

1. “Bằ g k e   ủa   ủ tướ g   í     ủ” để tặ g   ặ  truy tặ g      á   â  

  ấ   à   tốt   ủ trươ g  ủa  ả g,   í   sá  ,   á   u t  ủa   à  ướ  và đ t m t 

tr  g  á  tiêu   uẩ  sau đây  

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua; 

b) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và có liên tục từ 05 năm trở lên 

đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành t t nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó 

có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong 

Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực; 
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d) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo. 

2. “Bằ g k e   ủa   ủ tướ g   í     ủ” để tặ g     t   t ể gươ g mẫu   ấ  

 à   tốt   ủ trươ g  ủa  ả g,   í   sá  ,   á   u t  ủa   à  ướ ,   i b  đ à  kết 

và đ t m t tr  g  á  tiêu   uẩ  sau đây  

a) Lập được thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh; 

b) Có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, qu c phòng, an ninh của đất nước, 

ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo; 

c) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong cụm, kh i thi đua do Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức; 

d) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động hoặc phong trào thi đua do Bộ, ban, 

ngành, tỉnh phát động có thời gian thực hiện từ 03 năm trở lên; 

đ) Có thành tích xuất sắc trong phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước; 

e) Đã được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh và sau đó có liên tục từ 05 năm 

trở lên đến thời điểm đề nghị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc đạt danh 

hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong thời gian đó có 01 lần được tặng cờ thi đua của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh hoặc có 02 lần được tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh. 

 iều 15. Bằ g k e   ủa B   iá   ụ  và  à  t   

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân gương mẫu chấp hành t t chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 

đạt một trong các tiêu chuẩn sau  

a) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, 

Qu c hội, Thủ tướng Chính phủ giao có thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng 

và nêu gương lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được 

bình xét hàng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo phát động; hoặc trong thực hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 

có thời gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương lan tỏa trong ngành 

Giáo dục; 

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh 

hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hoặc có nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, 

của Nhà nước, phòng ch ng, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh 

với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu gương và 

được đơn vị, địa phương ghi nhận, tôn vinh; 
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c) Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, 

có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục, được đơn vị thụ 

hưởng và cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị thụ hưởng xác nhận; 

d) Có thời gian công tác tại đơn vị từ 05 năm trở lên, có thành tích xuất sắc, đóng 

góp cho sự phát triển của đơn vị được ghi nhận nhân dịp kỷ niệm thành lập (năm tròn). 

2. Bằ g k e   ủa B  trưở g B   iá   ụ  và  à  t   để tặ g     t   t ể gươ g 

mẫu   ấ   à   tốt   ủ trươ g  ủa  ả g,   í   sá  ,   á   u t  ủa   à  ướ ,   i b  

đ à  kết, đ t m t tr  g  á  tiêu   uẩ  sau  

a) Đạt tiêu chuẩn như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Có thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có thành tích xuất sắc 

trong việc cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước, phòng ch ng, khắc phục 

hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh ở đơn vị, địa phương; 

c) Có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho ngành Giáo dục và được đơn vị 

thụ hưởng xác nhận; 

d) Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, nhân dịp 

kỷ niệm ngày thành lập (năm tròn). 

 iều 15. Giấy khen 

1.  iấy k e   ủa Sở  iá    ụ  &  à  t   và  iấy k e   ủa   ủ tị    y ba  

  â   â   ấ   uyệ . 

Khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được bình xét trong các đợt thi đua hàng 

năm của cụm thi đua hoặc phong trào thi đua. Nội bộ đoàn kết, thực hiện t t quy chế dân 

chủ ở cơ sở, tổ chức t t các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành và thành 

ph . Bảo đảm đời s ng vật chất, tinh thần trong tập thể, thực hành tiết kiệm. Thực hiện t t 

các chế độ, chính sách đ i với mọi thành viên trong tập thể. 

Khen tặng cho cá nhân lập được thành tích đột xuất hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm học, phong trào thi đua có phẩm chất chính trị và đạo đức t t, gương mẫu trong các 

hoạt động của đơn vị. 

2. K e  t ưở g      á  b , giá  viê ,   â  viê , đ à  viê  đ t t à   tí   tr  g 

 á  đợt t i đua,   i t i      à trườ g,  ô g đ à ,  gà     át đ  g  

Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải đạt các tiêu chuẩn sau  

a) Chấp hành t t chủ trương đường l i của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 

nước, nội quy, quy định của nhà trường, của ngành. 

b) Có tham gia đăng ký thi đua khi đơn vị tổ chức phát động. 
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c) Đạt kết quả cao trong các đợt thi đua, hội thi do nhà trường, công đoàn, ngành 

phát động (đạt từ giải khuyến khích trở lên trong các hội thi hoặc xếp loại Xuất sắc theo 

các tiêu chuẩn thi đua). 

  ươ g     

  ÊU   UẨ   À  Á  D       U K E    Ư     Ọ  S    

 iều 16. K e  t ưở g t   t ể  ớ  

1. Lớ  tiê  tiế  

a) Có 95% học sinh trở lên được công nhận hoàn thành chương trình lớp học (K1-4), 

riêng kh i 5 có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; có trên 70% học sinh 

được khen thưởng cu i năm học. 

b) Lớp đạt V CĐ  có từ 70% học sinh xếp loại A trở lên, không có HS xếp loại C. 

c) Có thành tích xuất sắc trong mọi phong trào của nhà trường. 

2. Lớ  tiê  tiế  xuất sắ  

Lớp tiên tiến xuất sắc phải lựa chọn những tập thể lớp tiêu biểu nhất trong s  những 

lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến"; s  lượng công nhận danh hiệu "Lớp tiên tiến xuất sắc" 

không quá 20% trong tổng s  lớp đạt danh hiệu "Lớp tiên tiến" và phải đạt các tiêu chuẩn 

sau: 

a) Có 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành 

chương trình tiểu học; có trên 85% H  được khen thưởng cu i năm học. 

b) Lớp đạt V CĐ  có từ 85% học sinh xếp loại A trở lên, không có HS xếp loại C. 

c) Xét đặc cách “Lớp tiên tiến xuất sắc” cho những lớp đạt thành tích cao trong các 

hội thi, giao lưu cấp quận, cấp thành ph , cấp Qu c gia. 

 iều 17. K e  t ưở g  á   â   ọ  si   

Theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học. 

  ươ g    

QUY TRÌNH, TH  TỤC, HỒ SƠ  Ề NGH  XÉT TẶNG 

D       U      U ,  Ì     Ứ  K E    Ư    

 iều 18. Thẩm quyề  đề nghị xét tặng danh hiệu t i đua,  ì   t ức khen 

t ưởng 

Danh hiệu thi đua được bình xét và đề nghị từ đơn vị cơ sở.  Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức tham mưu, giúp việc về công tác thi đua, khen thưởng có trách nhiệm phát 

hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để đề nghị cấp có thẩm quyền khen 

thưởng. 
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 iều 19.  uy trì   đá   giá  

1.  ối với cá nhân  

- Hàng năm vào cu i tháng 5, viên chức, người lao động căn cứ vào kết quả thực 

hiện nhiệm vụ và thang điểm chi tiết để tự chấm điểm vào cột “Tự đánh giá”. Nộp về Tổ 

chuyên môn, Tổ văn phòng; 

- Tổ trưởng họp tổ và tiến hành đánh giá bình xét thi đua đề nghị công nhận danh 

hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng; lập biên bản kèm theo danh sách kết quả bình xét nộp 

về thư ký Hội đồng thi đua. 

- Thư Ký Hội đồng trình ra Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét đánh giá bình xét 

thi đua đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng. 

2.  ối với t p thể: 

 Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ  của nhà trường tự đánh giá 

trình bày trước Hội đồng Thi đua khen thưởng. 

 Hội đồng thi đua khen thưởng căn cứ kết quả đạt được đề nghị công nhận danh hiệu 

thi đua và đề nghị khen thưởng cho tập thể. 

 iều 20.  Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu t i đua và  ì   t ứ  k e  t ưởng 

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu t i đua gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua; 

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể; 

c) Biên bản bình xét thi đua; 

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đ i với sáng kiến, 

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trong trường hợp đề 

nghị danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh, "Chiến sĩ thi 

đua toàn qu c". 

2. Hồ sơ đề nghị xét tặng hình thứ  k e  t ưởng gồm: 

 a) Tờ trình đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng; 

 b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể; 

 c) Biên bản xét khen thưởng; 

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đ i với thành tích 

đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập và nghiên 

cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác; đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; phát minh, sáng chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa 

học, công nghệ hoặc tác phẩm, công trình khoa học và công nghệ. 

 iều 21.  á   giá t i đua t e  mứ  đ  hoàn thành nhiệm vụ. 

Căn cứ theo nhiệm vụ, mức độ hoàn thành của từng cá nhân để chấm điểm cho mỗi 

cột điểm trong biểu điểm theo quy định: Tổng điểm là căn cứ để xếp loại theo loại:  

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 90 - 100 điểm)  

b) Hoàn thành t t nhiệm vụ (từ 80 –  dưới 90 điểm)  

c) Hoàn thành nhiệm vụ (từ 50 – dưới 80 điểm)  
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d) Không hoàn thành nhiệm vụ (dưới 50 điểm)  

 iều 22.  ối tượng không thu c diện xem xét, bình bầu các danh hiệu t i đua 

và k e  t ưởng.  

a) Trong một năm nghỉ làm việc từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc;  

b) Đ i với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 06 tháng; 

c) Bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;  

d) Vi pham kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định s  

20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa 

đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân s .  

  ươ g   

  Ề    K E    Ư    

              iều 23. Các danh hiệu thi đua khen thưởng cá nhân và tập thể được nhận giấy 

chứng nhận, giấy khen, bằng khen và mức khen thưởng theo Luật thi đua- khen thưởng; 

Các nội dung khen thưởng theo các đợt thi đua, hội thi, phong trào được khen thưởng theo 

quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. 

   iều 24. Căn cứ vào nguồn kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMH , nhà 

trường và Ban đại diện CMH  sẽ th ng nhất mức chi cụ thể cho học sinh được khen thưởng 

theo thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 và học sinh đạt giải trong các hội thi, 

phong trào vào cu i mỗi năm học. 

 

  ƯƠ    I 

TỔ CHỨC THỰC HI N 

1. Hội đồng thi đua, các tổ chức, đoàn thể, viên chức và người lao động có trách 

nhiệm thi hành Quy chế này. 

 2. Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng văn phòng có trách nhiệm ph i hợp chặt chẽ 

với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường duy trì thường xuyên các phong trào thi đua 

trong đơn vị. Phát hiện kịp thời các đ i tượng có thành tích xuất sắc để đề nghị khen 

thưởng.  

3. Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy 

chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Quy chế này chỉ được sửa đổi, bổ 

sung khi được 2/3 s  thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường tán thành 

và ít nhất 2/3 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhất trí. 

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2024. 
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